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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Vật dẫn điện…………khi…………….chạy qua
A. Nóng lên, có dòng điện                     B. Nóng lên, không có dòng điện
C. Không nóng lên, có dòng điện          D. Cả ba câu đều sai
Câu 2: Sắp xếp theo thứ tự các chất có nhiệt độ nóng chảy tăng dần
A. Vonfram, thép, đồng, chì                    B. Chì, đồng, thép, vonfram
C. Chì, thép, đồng, vonfram                    D. Thép, đồng, chì, vonfram
Câu 3: Bóng đèn tròn trong gia đình phát sáng là do:
A. Tác dụng nhiệt của dòng điện                          B. Tác dụng phát sáng của dòng điện
C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng    D. Dựa trên các tác dụng khác
Câu 4: Bóng đèn huỳnh quang trong gia đình phát sáng là do
A. Tác dụng nhiệt của dòng điện                   B. Tác dụng hóa học của dòng điện
C. Dựa trên tác dụng từ của dòng điện          D. Cả A, B, C đều sai
Câu 5:Cầu chì có tác dụng gì trong mạch điện ở nhà?
A. Ngắt mạch điện khi có sự cố chập điện          B. Trang trí cho đẹp các bảng điện
C. Bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện               D. Câu A và C đúng
Câu 6: Quan sát bếp điện khi hoạt động và cho biết có những tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng từ                    B. Tác dụng nhiệt
C. Tác dụng phát sáng        D. Câu B và C đúng
Câu 7:Dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin còn đang sử dụng. Cục pin sẽ nóng dần lên. Điều này là do tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng từ                                  B. Tác dụng nhiệt
C. Tác dụng hóa học                         D. Tác dụng sinh lí
Câu 8: Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng phát sáng                      B. Tác dụng nhiệt
C. Tác dụng từ                                  D. Tác dụng hóa học
Câu 9: Tác dụng sinh lí của dòng điện khi đi qua cơ thể người là:
A. Làm các cơ co giật                      B. Làm tim ngừng đập
C. Làm tê liệt thần kinh                   D. Cả ba câu trên
Câu 10: Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với………..được phủ một lớp đồng. Điều này chứng tỏ dòng điện có tác dụng……….
A. Cực dương, tác dụng hóa học              B. Cực âm, tác dụng nhiệt
C. Cực âm, tác dụng hóa học                    D. Cực dương, tác dụng từ
Câu 11: Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện:
A. Bếp điện                       B. Bàn ủi                 C. Nồi cơm điện              D. Quạt máy
Câu 12: Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:
A. Bàn ủi         B. Máy sấy tóc            C. Lò nướng điện           D. Cả A, B,C đều đúng
Câu 13: Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?
A. Tác dụng nhiệt                                B. Tác dụng từ      

 C. Tác dụng phát ra âm thanh            D. Tác dụng hóa học
Câu 14: Trong các liệt kê dưới đây, liệt kê nào gồm toàn các dụng cụ điện mà hoạt động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện?
A. Máy tính cá nhân, quạt điện, rađiô, tivi
B. Máy bơm nước, quạt điện, cần cẩu điện, chuông điện
C. Điện thoại di động, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện.
D. Bút thử điện, bóng đèn dây tóc, bàn là, lò sưởi điện
Câu 15: Làm theo cách nào dưới đây khi chú ý tới tác dụng sinh lí của dòng điện?
A. Không sử dụng bất cứ một dụng cụ điện nào, vì dòng điện có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người
B. Sử dụng tùy ý mọi dụng cụ điện, không cần tránh việc dòng điện có thể đi qua cơ thể người
C. Chỉ sử dụng dòng điện khi cần chữa một số bệnh
D. Sử dụng các dụng cụ điện khi cần thiết và chú ý đảm bảo an toàn về điện.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy ghép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi dụng của dòng điện được nêu ở cột bên trái.
	Tác dụng của dòng điện
	Dụng cụ điện

	1. Làm vật dẫn nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng

2. Làm nóng chảy đoạn dây dẫn và ngắt mạch điện kịp thời

3. Khi đi qua theo một chiều nhất định thì đèn phát sáng

4. Làm nóng dây dẫn để tạo thành các nguồn tỏa nhiệt
	a) Ấm điện, nồi cơm điện, bàn là

b) Bóng đèn dây tóc 

c) LED 

d) Bóng đèn bút thử điện 

e) Cầu chì


Câu 2: Hãy ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

	1. Có thể mạ một lớp kim loại cho bề mặt của các đồ vật là do

2. Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do

3. Cơ bị co khi có dòng điện đi qua là do

4. Bóng đèn dây tóc phát sáng là do

5. Chuông điện kêu liên tiếp là do
	a) tác dụng từ của dòng điện

b) tác dụng nhiệt của dòng điện

c) tác dụng hóa học của dòng điện

d) tác dụng phát sáng dòng điện

e) tác dụng sinh lí của dò điện




